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[bookmark: _GoBack]I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN DỰ ÁN.
1.1. Thông tin cơ bản về Dự án.
[bookmark: _Toc434770800][bookmark: _Toc452351288][bookmark: _Toc452440085][bookmark: _Toc452528312][bookmark: _Toc500345028][bookmark: _Toc500402289][bookmark: _Toc500402371]- Tên dự án:
	+ Tên Dự án: Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai thực hiện tại Trung ương”
	+ Tiếng Anh: Vietnam - Improved Land Governance and Database Project – General Department of Land Administration
	+ Tên viết tắt: VILG – GDLA
[bookmark: _Toc434770801][bookmark: _Toc452351289][bookmark: _Toc452440086][bookmark: _Toc452528313][bookmark: _Toc500345029][bookmark: _Toc500402290][bookmark: _Toc500402372]- Tên nhà tài trợ: Ngân hàng Thế giới. 
[bookmark: _Toc452351290][bookmark: _Toc452440087][bookmark: _Toc452528314][bookmark: _Toc500345030][bookmark: _Toc500402291][bookmark: _Toc500402373]- Cơ quan chủ quản: Bộ Tài nguyên và Môi trường. 
[bookmark: _Toc452351292][bookmark: _Toc452440089][bookmark: _Toc452528316][bookmark: _Toc500345031][bookmark: _Toc500402292][bookmark: _Toc500402374]- Chủ dự án:  Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường
[bookmark: _Toc434770803]- Thời gian thực hiện dự án: từ năm 2017 đến năm 2022.
- Địa điểm thực hiện dự án: Dự án do Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện tại cấp Trung ương và trên phạm vi 63 tỉnh, thành phố.  
2.2. Quy mô và phạm vi thực hiện Dự án.
2.2.1 Quy mô
	Dự án VILG thực hiện tại Trung ương sẽ triển khai thực hiện 3 hợp phần: (1) Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai; (2) Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai và triển khai Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu; và (3) Quản lý Dự án, cụ thể như sau: 
	- Tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ đất đai  
	+ Hiện đại hóa và tăng cường chất lượng cung cấp dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai: xây dựng sổ tay hướng dẫn cung cấp dịch vụ công về đất đai; tập huấn về kỹ năng cung cấp dịch vụ công cho cán bộ của Văn phòng đăng ký đất đai; tăng cường cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai tại các địa phương; xây dựng và triển khai chiến lược, kế hoạch quản lý sự thay đổi;
	+ Đào tạo, truyền thông và tổ chức kế hoạch phát triển dân tộc thiểu số;
	+ Theo dõi, đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất.
	- Triển khai Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS):  thiết lập trung tâm dữ liệu đất đai cho cả nước; trang bị thiết bị phục vụ quản trị, giám sát MPLIS cho cả nước; thuê dịch vụ chữ ký số cho VPĐK và các chi nhánh (33 tỉnh, thành phố); thuê đường truyền dữ liệu cho cả nước; trang bị bản quyền phần mềm công nghệ nền cho cả nước; triển khai vận hành hệ thống (bao gồm vận hành thử, tư vấn, giám sát, quản trị cơ sở dữ liệu MPLIS, đào tạo về quản trị hệ thống cho các cán bộ của TCQLĐĐ, chuyển giao công nghệ cho cấp tỉnh, huyện, xã) (33 tỉnh, thành phố); xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về đất đai;
	- Chuẩn hóa và chuyển đổi cơ sở dữ liệu địa chính của 53 huyện thuộc 30 tỉnh (các tỉnh không được đầu tư xây dựng CSDL đất đai) vào hệ thống MPLIS.
	- Phát triển Cổng thông tin đất đai và chia sẻ, liên thông dữ liệu với các ngành, lĩnh vực khác dựa trên Khung kiến trúc chính phủ điện tử được Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành.		
2.2.2. Địa điểm thực hiện dự án
	Địa điểm thực hiện dự án như sau:
	- Trên địa bàn 63 tỉnh/thành phố: Triển khai Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu (MPLIS): Thiết lập Trung tâm dữ liệu đất đai để vận hành theo mô hình CSDL đất đai quốc gia tập trung, thống nhất; trang bị thiết bị phục vụ quản trị, giám sát MPLIS; thuê đường truyền dữ liệu; trang bị bản quyền phần mềm công nghệ nền để quản lý vận hành hệ thống; triển khai vận hành hệ thống (bao gồm vận hành thử, bảo trì, nâng cấp phần mềm ứng dụng và đào tạo, chuyển giao công nghệ và quản lý hệ thống, hỗ trợ kỹ thuật); xây dựng hệ thống giao dịch điện tử về đất đai; các hoạt động hỗ trợ quản lý dự án và theo dõi, đánh giá.
	- Trên địa bàn 33 tỉnh/thành phố với tổng số huyện dự kiến là 189 đơn vị cấp huyện được lựa chọn sẽ triển khai các nội dung: thuê dịch vụ chữ ký số cho VPĐK và các chi nhánh; hiện đại hóa tổ chức cung cấp dịch vụ công về đất đai; tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển DTTS (nếu có); xây dựng và triển khai mô hình theo dõi, đánh giá quản lý sử dụng đất.
	Số lượng tỉnh, thành phố thực hiện Dự án sẽ được quyết định sau khi Bộ Tài chính thực hiện thẩm định khả năng trả nợ của ngân sách cấp tỉnh. 
	Danh sách 33 tỉnh, thành phố dự kiến được đầu tư xây dựng CSDL đất đai như sau:
	- Khu vực Miền Bắc (14 tỉnh): Bắc Giang, Bắc Ninh, Cao Bằng, Hà Nam, Hải Phòng, Lạng Sơn, Lào Cai, Nam Định, Ninh Bình, Sơn La, Thái Bình, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái;
	- Khu vực Miền Trung, Tây Nguyên (10 tỉnh): Đắk Lắk, Hà Tĩnh, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Nghệ An, Phú Yên, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế;
	- Khu vực Miền Nam (9 tỉnh): An Giang, Bến Tre, Cần Thơ, Kiên Giang, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long.
2.3. Mục tiêu của Dự án.
2.3.1 Mục tiêu tổng thể
	- Phát triển, vận hành một hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân. 
- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả và minh bạch của công tác quản lý đất đai tại địa bàn thực hiện dự án thông qua việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai.
2.3.2 Mục tiêu cụ thể
	- Xây dựng hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục tiêu trên cơ sở kiến trúc hệ thống, hạ tầng đồng bộ, phần mềm thống nhất trên toàn quốc. 
	- Hoàn thiện và vận hành CSDL đất đai quốc gia (dữ liệu địa chính, dữ liệu quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, dữ liệu giá đất, dữ liệu thống kê, kiểm kê đất đai) phục vụ công tác quản lý đất đai, cung cấp dịch vụ công về đất đai và chia sẻ thông tin đất đai với các ngành có liên quan (thuế, công chứng, ngân hàng,…).
	- Hỗ trợ tăng cường công tác quản lý sử dụng đất đai và đảm bảo thực hiện thống nhất Luật Đất đai 2013 ở các cấp, thiết lập hệ thống theo dõi và đánh giá tình hình quản lý sử dụng đất.
	- Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai thông qua việc hiện đại hóa các VPĐK từ việc cải tiến quy trình, tiêu chuẩn dịch vụ tới việc trang bị thiết bị đầu - cuối của các VPĐK và đào tạo cán bộ. 
	- Nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng đối với Dự án; đặc biệt là đối với công tác xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống thông tin đất đai; hệ thống theo dõi, đánh giá quản lý và sử dụng đất đai.
II. THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS
1. Khái niệm về tham vấn cộng đồng
	Tham vấn cộng đồng nói chung và cộng đồng DTTS nói riêng là một quá trình được thực hiện xuyên suốt vòng đời của dự án từ lúc chuẩn bị cho đến khi hoàn thành và đưa vào sử dụng, vận hành các hạng mục đầu tư của dự án.  Thông qua tham vấn, các cộng đồng bị ảnh hưởng có cơ hội để bày tỏ mối quan tâm, quan điểm và ý kiến của mình, giúp cho việc thiết kế và thực hiện dự án phù hợp với văn hóa và phong tục của cộng đồng DTTS, và nhận được sự đồng thuận của họ. 
2. Mục tiêu tham vấn cộng đồng DTTS
Tham vấn cộng đồng DTTS nhằm đạt được các mục tiêu sau đây:
- Cung cấp đầy đủ các thông tin của dự án theo cách phù hợp với văn hóa, phong tục và ngôn ngữ của cộng đồng DTTS trước khi thực hiện bất cứ hoạt động nào hay quyết định nào của dự án làm ảnh hưởng đến quyền lợi hay bản sắc văn hóa của họ;
- Tạo môi trường bình đẳng cho người DTTS được tham gia vào quá trình thực hiện dự án theo cách phù hợp với văn hóa của họ;
- Nhận được sự đồng thuận của cộng đồng DTTS với các hoạt động của dự án và sự ủng hộ của họ đối với dự án.
3. Đối tượng tham vấn
- Người DTTS hưởng lợi trực tiếp và gián tiếp từ dự án, bao gồm cả phụ nữ;
- Đại diện của các cộng đồng DTTS hưởng lợi và/hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án;
4. Các hoạt động/vấn đề cần tham vấn
	Căn cứ vào các hoạt động của dự án, Nhóm tham vấn cộng đồng cấp huyện sẽ lựa chọn các hoạt động nào có ảnh hưởng (trực tiếp hay gián tiếp,  tích cực và tiêu cực) đến quyền và lợi ích của cộng đồng DTTS để tham vấn với họ. Để lựa chọn một hoạt động cần tham vấn, những thông tin cơ bản sau đây về hoạt động đó cần được thu thập:
· Hoạt động bao gồm các hành động cụ thể gì;
· Những tác động tích cực và tiêu cực tiềm ẩn của hoạt động đó đến cộng đồng DTTS như thế nào;
· Các biện pháp giảm thiểu cần thực hiện là gì;
· Các chi phí liên quan (nếu có) đến các biện pháp giảm thiểu và nguồn kinh phí; 
· Kế hoạch, thời gian và cơ quan thực hiện như thế nào;
· Cơ chế khiếu nại của dự án như thế nào;
· Có cần sự đồng thuận của cộng đồng DTTS với việc thực hiện hoạt động hay không hay chỉ cần thu thập ý kiến, quan điểm và mối quan tâm của họ;
· Huy động sự tham gia của cộng đồng DTTS vào quá trình thực hiện và giám sát như thế nào.
5. Nguyên tắc và tham vấn.
	Tham vấn cộng đồng DTTS cần thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:
	- Pháp lý: Tham vấn phải tuân thủ các quy định của pháp luật.
	- Minh bạch: Các chủ thể tiến hành tham vấn công chúng phải công khai những thông tin về mục đích của việc tham vấn và khuôn khổ nội dung chính sách cần tham vấn. Đồng thời, phải cung cấp thông tin phản hồi về việc tiếp thu các ý kiến góp ý.
	- Liên tục: Việc tham vấn ý kiến phải được tiến hành một cách liên tục và phải bắt đầu ngay của quá trình phát triển chính sách.
	- Chuyên nghiệp: Thực hiện đúng kế hoạch, nội dung tham vấn và kỹ thuật tham vấn đã thống nhất. Cần tham khảo đầy đủ các công cụ, kỹ thuật tham vấn, các phương pháp điều tra xã hội học và đánh giá có sự tham gia của người dân.
	- Đúng, đủ đối tượng: Thu hút sự tham gia của các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị ở địa phương, của cộng đồng dân cư và của người lãnh đạo. Cần tổ chức tham vấn trên diện rộng. Vì vậy, cần phải có các hình thức quảng bá rộng để nhiều người hiểu và có thể tham gia vào quá trình tham vấn.
	- Tôn trọng tính đa dạng: Cần tìm hiểu ý kiến công chúng từ nhiều góc độ, bình diện khác nhau, thậm chí có khi có thể xung đột nhau. Tuy vậy, không nên tránh né mà cần lắng nghe mọi ý kiến đóng góp. Cần sử dụng ở mức độ, phạm vi đa dạng nhất những ý kiến đã thu nhận từ các cơ quan, tổ chức, cá nhân này.
	- Đủ thời gian: Việc tham vấn phải được tiến hành khi các mục tiêu và các lựa chọn chính sách đã được xác định rõ ràng. Các đối tượng được tham vấn ý kiến phải có đủ thời gian để tìm hiểu và phản hồi.
	- Phản hồi: Thực hiện cơ chế thông báo và phản hồi rõ ràng để người dân biết thiện ý của việc tham vấn và những điều họ quan tâm sẽ được xem xét.
6. Quy trình tham vấn
	Quy trình tham vấn gồm 5 giai đoạn như sau:
 
III. HƯỚNG DẪN THAM VẤN CỘNG ĐỒNG DTTS TRONG DỰ ÁN
1. Xác định rõ ràng các mục đích và mục tiêu tham vấn
Nhóm tham vấn cộng đồng cần nghiên cứu kỹ các hoạt động và các vấn đề của dự án trong hợp phần 1 và 2 để xem những hoạt động nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp, tích cực hay tiêu cực đến cộng đồng DTTS cần phải tham vấn. Trên cơ sở đó xác định rõ ràng các mục đích và mục tiêu tham vấn để lựa chọn phương pháp tham vấn phù hợp. 
	Việc xác định mục đích và mục tiêu tham vấn cần trả lời các câu hỏi sau:
· Vì sao phải tham vấn? 
· Những thông tin hay quan điểm nào của người DTTS cần thu được sau khi tham vấn? 
· Loại báo cáo nào cần lập sau khi tham vấn? 
· Những thông tin hay quan điểm của người DTTS sẽ được sử dụng cho mục đích gì?



2. Xác định nội dung tham vấn
	Căn cứ vào mục tiêu tham vấn, Nhóm tham vấn xác định các chủ đề/nội dung cần tham vấn là gì và chuẩn bị rõ ràng các câu hỏi cụ thể cho thảo luận. Một cuộc tham vấn có thể bao gồm một số chủ đề khac nhau tùy theo mục đích và mục tiêu tham vấn.
Các câu hỏi gợi ý cho việc xác định nội dung tham vấn:
	- Tham vấn về những chủ đề gì?
	- Với mỗi chủ đề cần thảo luận, những câu hỏi tương ứng nào sẽ được hỏi? (lưu ý các câu hỏi thảo luận thường là các câu hỏi mở cho mọi người tham gia chứ không nhằm vào bất kỳ một cá nhân nào).
3 Xác định đối tượng tham vấn
Dựa trên vấn đề cần tham vấn, Nhóm tham vấn cộng đồng xác định đối tượng tham vấn là nam giới hay phụ nữ hay cả hai, những người đại diện của cộng đồng DTTS, vv. và thu thập các thông tin cần thiết về họ để hiểu rõ bản sắc văn hóa của họ nhằm thiết kế tham vấn phù hợp với văn hóa của họ. Các thông tin cần thu thập bao gồm nhưng không hạn chế các thông tin sau:
· Ngôn ngữ riêng của cộng đồng DTTS sẽ tham vấn và khả năng hiểu tiếng Việt của họ để quyết định có cần dịch (hay phiên dịch) các nội dung cần tham vấn sang ngôn ngữ của họ hay không;
· Lịch mùa vụ để bố trí thời gian tham vấn cho phù hợp;
· Văn hóa và phong tục của họ để thiết kế tham vấn phù hợp;
· Thời gian và địa điểm tham vấn để bố trí tham vấn phù hợp với bối cảnh của cộng đồng và huy động tốt nhất sự tham gia của phụ nữ và người dễ bị tổn thương cho tham vấn;
· Các thông tin về kinh tế, xã hội khác của cộng đồng DTTS. 
Các câu hỏi gợi ý cho việc xác định đối tượng tham vấn:
· Nhóm hay cá nhân DTTS nào cần thu thập thông tin và quan điểm của họ?
· Họ là ai?
· Bao nhiêu người, bao gồm cả nam và nữ cần tham vấn với họ?
· Lựa chọn người tham vấn ở lứa tuổi nào là phù hợp?
4. Lựa chọn phương pháp tham vấn
	Căn cứ vào mục đích, nội dung và đối tượng tham vấn, Nhóm tham vấn lựa chọn các phương pháp thích hợp để tham vấn. Phương pháp tham vấn cần phù hợp với văn hóa, phong tục và điều kiện của cộng đồng. Có thể sử dụng một phương pháp hoặc kết hợp nhiều phương pháp để tham vấn. Một số phương pháp tham vấn phổ biến và hiệu quả như sau:
· Họp cộng đồng tham vấn tại địa bàn rộng;
· Thảo luận nhóm nhỏ theo trọng tâm;
· Phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ chốt hay đại diện cộng đồng;
· Tiếp nhận ý kiến qua báo chí, internet, phương tiện liên lạc (ví dụ trình diễn cách khai thác thông tin dự liệu đất đai trên máy tinh hay điện thoại di động)…
· Trình diễn mô hình vận hành CSDL sau khi thực hiện xây dựng CSDL đất đai…
5 Lập kế hoạch tham vấn.
	Lập kế hoạch chi tiết để thực hiện một cuộc tham vấn là rất quan trọng nó giúp cho việc thực hiện tham vấn phù hợp với bối cảnh và văn hóa của cộng đồng DTTS để huy động được sự tham gia tốt nhất của họ, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ và người dễ bị tổn thương, bao gồm các nội dung chính sau:
- Thời gian và địa điểm tham vấn (phù hợp với điều kiện/bối cảnh của cộng đồng để có thể huy động tốt nhất sự tham gia của họ, đặc biệt là sự tham gia của phụ nữ);
- Bố trí nguồn lực: Tùy theo phương pháp và hình thức tham vấn để bố trí nhân sự cho phù hợp (ví dụ thảo luận nhóm sẽ cần tối thiểu hai cán bộ của nhóm tham vấn cộng đồng, bao gồm một người điều khiển tham vấn và một người ghi biên bản, các cán bộ hỗ trợ và phiên dịch (nếu cần) có thể huy động từ cộng đồng); 
- Kinh phí thực hiên (chi phí đi lại, ăn ở cho cán bộ tham vấn, thù lao cho người phiên dịch (nếu cần), nước và bánh kẹo cho người tham dự, chi phí in ấn tài liệu và thuê hội trường (nếu cần), thù lao cho người tham dự, và các chi phí hợp lý khác); 
- Chương trình thực hiện tham vấn, bao gồm cả nội dung tham vấn; 
- Các công cụ hỗ trợ thực hiện tham vấn;
- Gửi giấy mời tham dự (trước thời điểm tham vấn ít nhất một tuần và nhắc lại trên hệ thống truyền thanh của địa phương trước ít nhất một ngày);
- Viết báo cáo kết quả tham vấn. 
	Các câu hỏi gợi ý:
· Tham vấn được thực hiện khi nào, ở đâu?
· Ai điều phối tham vấn?
· Liệu có cần chuyên gia không?
· Ghi chép nội dung thảo luận như thế nào?
· Tham vấn trong bao lâu là vừa?


6. Thực hiện tham vấn
Kiểm tra tinh sẵn sàng: Trước khi thực hiện tham vấn một hoặc hai ngày, trưởng nhóm tham vấn cần kiểm tra tính sẵn sàng cho cuộc tham vấn, chẳng hạn như những người tham dự đã nhận được giấy mời tham dự chưa và có sẵn sàng tham dự không, địa điểm, tài liệu và các công cụ hỗ trợ đã được chuẩn bị đầy đủ chưa, hậu cần phục vụ tham vấn như thế nào...
Thực hiện tham vấn: người điều khiển tham vấn sẽ giới thiệu thành phần tham dự, mục đích, nội dung, thời gian và phương pháp tham vấn (nếu muốn ghi âm, ghi hình buổi tham vấn thì cần thông báo và xin ý kiến những người tham dự). Căn cứ vào nội dung tham vấn đã được chuẩn bị, người điều khiển tham vấn sẽ nêu vấn đề để thảo luận và đặt câu hỏi vào những thời điểm thích hợp, tránh cắt lời người tham dự, khuyến khích mọi người tham gia thảo luận, tránh đặt câu hỏi chỉ cho một người.
7. Sử dụng kết quả tham vấn và phản hồi thông tin
	Kết quả tham vấn được ghi chép, xử lý và phân tích để xem liệu đã thu được thông tin hay quan điểm như mong muốn chưa? Nhóm tham vấn sẽ viết cáo cáo kết quả tham vấn trình Cơ quan thực hiện dự án xem xét trước khi thực hiện hay ra quyết định. Cần thông báo cho cộng đồng DTTS biết những quan điểm hay mối quan tâm nào của họ đã được tiếp nhận và được sử dụng trong dự án.
a. Thu nhận, tổng hợp, phân tích thông tin trong tham vấn
	Thông tin trong quá trình tham vấn để đánh giá chính sách theo các tiêu chí:
	- Sự cần thiết;
	- Tính hiệu quả;
	- Tính minh bạch;
	- Sự phù hợp.
b. Xây dựng báo cáo tham vấn
	Trong các hình thức truyền đạt thông tin đến các bên liên quan, báo cáo vẫn là hình thức phổ biến nhất. Sau khi thu thập, tổng hợp, phân tích thông tin, khâu tiếp theo là xây dựng báo cáo kết quả tham vấn để gửi cho các cơ quan, ban ngành liên quan. Báo cáo này cần được gửi cho các cơ quan, ban ngành liên quan để họ có thời gian nghiên cứu, tiếp thu, phản hồi về các kiến nghị của người dân liên quan đến lĩnh vực đưa ra tham vấn.
	Trong quá trình tham vấn, thông tin thu thập được sẽ là gợi ý cho các cơ quan, ban ngành liên quan một số phương án chính sách. Như vậy, ở đây chúng ta sẽ phải phân tích các phương án để chọn lựa phương án nào phù hợp nhất, có cần ban hành văn bản quy phạm pháp luật không. Một số phương án có thể sử dụng như:
Bảng: Các phương án chính sách có thể lựa chọn
	Các phương án
	Hướng dẫn

	Phương án ‘không can thiệp’
	Nếu nhà nước không can thiệp gì thêm mà chỉ duy trì hiện trạng hay sử dụng các chính sách hiện hành thì vấn đề sẽ như thế nào?

	Các phương án thay thế việc ban hành văn bản
	Phương án thay thế quy định có thể giúp gì cho việc giải quyết vấn đề? (thông tin, giáo dục, kinh tế…)

	Các phương án quy định khác nhau trong trường hợp cần xây dựng văn bản.
	Nếu cần thiết phải ban hành văn bản, cần cân nhắc các giải pháp quy định khác nhau để giải quyết vấn đề và thực hiện mục tiêu một cách hiệu quả.


c. Sử dụng kết quả tham vấn phục vụ ban hành, sửa đổi chính sách.
	Thông tin thu thập được từ quá trình tham vấn, sau khi đã được phân tích, thể hiện trong các dạng báo cáo và các tài liệu kèm theo, được gửi đến Ban Quản lý dự án các tỉnh, trung ương và Ngân hàng thế giới để tổng hợp và có các chính sách phù hợp.
d. Phản hồi.
	Ban Quản lý dự án các tỉnh và Trung ương cần phản hồi về kết quả tham vấn cho các nhóm người khác nhau, vì đây là cuộc đối thoại hai chiều, dòng chảy thông tin diễn ra hai chiều. Các cơ quan ban hành chính sách có quyền không làm theo công chúng. Tuy nhiên, cần phải giải thích rõ tại sao có, tại sao không tiếp thu các ý kiến đóng góp của nhân dân.
	Nhóm tham vấn cộng đồng cần làm rõ một số nội dung công việc như:
- Đối tượng phản hồi:
	Nhóm tham vấn cộng đồng nên tìm cách thức phản hồi cho tất cả các nhóm đối tượng đã được tham vấn. Nhóm tham vấn cộng đồng trước hết cần phản hồi cho những người dân đã trực tiếp tham gia các hội nghị, khảo sát, điều tra xã hội học...Cần phản hồi cho các cơ quan, tổ chức, đoàn thể đã được hỏi ý kiến; các doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia. Bên cạnh đó, cần thông báo rộng rãi kết quả tham vấn đến toàn thể nhân dân, các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh qua báo chí, internet.
- Nội dung cần phản hồi
	Nội dung phản hồi chung cho mọi đối tượng gồm: tóm tắt quá trình tham vấn (nội dung chính sách đã được tham vấn, thời gian, các hoạt động chính, các nhóm đối tượng đã tham vấn, các nhóm ý kiến đã thu nhận); nêu bật việc sử dụng thông tin từ tham vấn phục vụ Dự án. Văn bản này cũng cần ghi nhận sự đóng góp quý báu của các nhóm đối tượng thực hiện tham vấn, kêu gọi sự tham gia trong những lần sau. 
	Nếu có phản hồi cho cá nhân hoặc tổ chức riêng lẻ, tùy theo từng trường hợp, cần giải thích về việc tiếp thu ý kiến đóng góp một cách rõ ràng, cụ thể đã tiếp thu như thế nào, tại sao có, tại sao không, ghi nhận sự đóng góp và kêu gọi sự tham gia lần sau.
- Cách thức phản hồi
Hình thức phản hồi bằng thư, công văn và các hình thức khác trên phương tiện truyền thông đại chúng, qua các kênh quan hệ công tác chiều ngang và chiều dọc. Nhóm tham vấn cộng đồng nên chọn một nơi để chuyên đăng tải các thông tin phản hồi, ví dụ trên trang web của Sở Tài nguyên và môi trường hoặc web của Huyện thực hiện (nếu có); hộp thư bưu điện và hộp thư điện tử….
IV. HÌNH THỨC THAM VẤN
	Việc tham vấn công chúng dưới hình thức Hội nghị về một số nội dung chính sách quan trọng là một cách làm ngày càng phổ biến và được thực hiện dưới nhiều hình thức, quy mô và với các nhóm đối tượng khác nhau; trước hết là những tập thể, cá nhân chịu tác động trực tiếp của chính sách; những cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện và các bên liên quan khác.
1. Họp cộng đồng tham vấn tại địa bàn rộng.Việc tổ chức tham vấn ý kiến nhân dân trên diện rộng dưới hình thức hội nghị cần chú ý 1 số điểm như sau:
- Địa bàn: Hội nghị tham vấn có thể tổ chức theo địa bàn dân cư rộng ở huyện hoặc liên xã.
- Thời gian, địa điểm: Do địa bàn khá rộng, thời gian tổ chức vào ban ngày, trong một buổi, thường là từ 8h-11h sáng. Địa điểm cần ưu tiên cho người dân được thuận tiện đi lại nhất, không gây cảm giác xa cách. Nếu kết hợp với việc khảo sát hoặc định tổ chức nhiều hội nghị sát nhau, cần chọn các địa điểm nằm trên một lộ trình hợp lý, tiết kiệm.
- Thành phần: Tuỳ theo tính chất cuả Hội nghị tham vấn để xác định thành phần chủ yếu và các bên liên quan tham dự gồm người dân, đại diện chính quyền cơ sở, Mặt trận và các đoàn thể; các ngành chức năng; các doanh nghiệp có liên quan; đơn vị tư vấn và chuyên gia am hiểu sâu về chủ đề sẽ đưa ra thảo luận.
- Nội dung chương trình Hội nghị.
Thông thường, hội nghị thường có 03 phần nội dung: Giới thiệu; Nội dung chính hội nghị; Kết thúc.
2. Thảo luận nhóm theo nội dung trọng tâm
	Thảo lụân nhóm theo trọng tâm là một phương pháp áp dụng trong Hội nghị tham vấn. 
	i) Nhóm: Chia thành các nhóm 7 đến 15 người để họ có nhiều cơ hội bày tỏ hơn; 
	ii) Trọng tâm: dẫn dắt thảo luận nhằm đích đã định trước theo cách cuốn chiếu vấn đề, khi mọi thành viên bắt đầu phát biểu lặp lại ý thì chuyển sang vấn đế khác; 
	iii) Có thể có phần tổng kết chung cả Hội nghị để mọi người cùng được nghe ý kiến các nhóm.
	Trưởng nhóm báo cáo các nội dung: Về việc chuẩn bị (vấn đề, mục đích, thu xếp); Kết quả theo vấn đề, mục đích; Đánh giá sự tham gia của thành viên; Nhận xét của các thành viên về sự điều hành; Các số liệu, tài liệu thu thập được; Biên bản và xử lý vấn đề tiếp theo.
	Tại các phiên phải thảo luận nhóm, việc ghi biên bản có thể thực hiện theo hình thức tốc ký, nếu không tốc ký được thì nên ghi âm để sau này làm cứ liệu thuyết phục và chính xác. Việc gỡ băng tránh được việc phản ánh sai lệch ý kiến của những người tham gia qua tổng hợp. Kết quả thảo luận của các nhóm được tập hợp và tổng hợp để chủ toạ Hội nghị báo cáo với Hội nghị và sau này đưa vào báo cáo kết luận của Hội nghị tham vấn.
3. Phỏng vấn người cung cấp thông tin chủ chốt hay đại diện cộng đồng.
	Đây là hình thức phỏng vấn sâu, bằng cách trực tiếp phỏng vấn cá nhân có liên quan sau khi thấy cần trao đổi thêm về một số ý kiến đã được góp ý tại các cuộc tiếp dân, họp dân nơi cư trú; khảo sát…Nếu phát hiện thấy có một số vấn đề quan trọng chưa được làm sáng tỏ thì cơ quan và đại biểu dân cử có thể lựa chọn hình thức này nhằm hỏi rõ hơn.
· Cách thức chuẩn bị và tiến hành
	Mời cả tổ đại biểu cùng dự hay chỉ 1 hoặc 2 đại biểu tham gia tuỳ tính chất của cuộc phỏng vấn và yêu cầu của người được phỏng vấn
	Người phỏng vấn chọn lựa kỹ một số câu hỏi hướng tới chủ đề nhằm chủ động dẫn dắt người đối thoại đi vào đúng trọng tâm.
	Thu xếp nơi phỏng vấn nhằm tạo thuận lợi, an toàn cho người trả lời phỏng vấn; tạo cảm giác an tâm; đảm bảo không có sự chen ngang của người khác; của hoạt động khác; trừ khi có sự đồng thuận trước của người được phỏng vấn.
	Phải tôn trọng quan điểm riêng của người đối thoại. Không vội vàng bày tỏ chính kiến cá nhân hoặc quan điểm của cơ quan dân cử. Không bình luận tốt xấu về những dẫn chứng mà nguời dân nêu ra.
4. Tiếp nhận ý kiến qua báo chí, internet, phương tiện liên lạc
	Đây là hình thức tham vấn công chúng một cách bị động thông qua viêc nêu yêu cầu và tiếp nhận thông tin phản hồi bằng đơn, thư; qua báo chí; qua mạng thông tin điện tử, fax, vv…Với hình thức này, cơ quan và đại biểu dân cử có thể huy động thêm sự đóng góp của những người không có điều kiện tham gia các buổi tham vấn trực tiếp.
· Cách thức chuẩn bị và tiến hành
	Cần soạn thảo các thông báo về nội dung tham vấn, cho đăng tải trên báo chí hoặc trang Web của Sở Tài nguyên và Môi trường; ghi rõ địa chỉ và cách thức tiếp thu ý kiến phản hồi hoặc qua trang thông tin điện tử này hoặc góp ý kiến qua đường bưu điện. Cần phổ biến rõ chủ đề trọng tâm; phổ biến mục đích, yêu cầu tham vấn công chúng. Nên công bố địa chỉ và số điện thoại, email có liên quan để công chúng tiện liên hệ, góp ý. 
	Thư góp ý của người dân sẽ được tập hợp và chuyển giao cho bộ phận xử lý ý kiến tham vấn để yêu cầu đối tượng tham vấn bổ sung, làm rõ thông tin và tổng hợp, phản hồi cho người góp ý một cách thích hợp. 
	Đối với những vấn đề cần tiếp tục bổ sung, kiểm chứng, những kiến nghị đối với cán bộ, công chức thuộc bộ máy chính quyền địa phương, ý kiến đóng góp cho những chương trình, dự án cụ thể và những đơn thư khiếu nại, tố cáo phải chuyển đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyêt và thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc xử lý… 
	Đối với những nguồn tin, những kiến nghị có giá trị cần tiếp tục đối thoại bằng các hình thức thích hợp để những vấn đề có tầm chính sách đều được phản ảnh vào các quyết định của cơ quan dân cử hoặc kiến nghị lên cấp cao hơn nghiên cứu. 
	Cần hệ thống hoá đơn thư và thông tin tiếp nhận được; phân công theo dõi việc giải quyết. Quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin để tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời và đạt kết quả cao hơn. Cần có mẫu phản hồi ngay và bày tỏ lòng cảm ơn đối với những đóng góp xây dựng của cử tri đối với hoạt động của cơ quan và đại biểu dân cử. Biểu thị thái độ khuyến khích việc tiếp tục đóng góp bằng đơn thư.
Ghi chú:
- Nghiên cứu các hoạt động của dự án ảnh hưởng tới quyền lợi tích cực, tiêu cực đến người dân để làm ví dụ cụ thể.
- Tài liệu này hướng dẫn nhóm tham vấn cộng đồng cấp huyện thực hiện triển khai EMDP tại địa bàn trên 1 vấn đề cụ thể thì cần phải xây dựng nội dung để triển khai tham vấn cho vấn đề đó dựa trên tài liệu này.
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